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Đơn vị: 06-Phòng KT An toàn và BHLĐ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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61.527.3548.389.8003.000.000220.000586.100100.800427.100640.5003.415.30069.917.154480.0000,303.150.0002.000.00041.623.42343.628.73195.075.000953.960.00091Tổ quản lý011
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Đỗ Văn ĐạiHL-001171

13.971.5921.297.60055.000141.700104.900157.300838.70015.269.192900.000403.19211.046.000212.920.000A25
10.483.00

0
Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027952

17.070.0231.304.90055.000149.000104.900157.300838.70018.374.923900.000403.19213.628.7319523.000112.920.000A16
10.483.00

0
Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036783

14.441.4081.381.40055.000146.400100.800102.800154.200822.20015.822.808480.0000,301.000.0002376.80811.046.000212.920.000A259.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008774

50.888.8374.751.800330.000517.400372.000557.9002.974.50055.640.637900.00062.7001.429.84662.300.000650.948.091147Tổ chuyên viên082

11.251.566758.30055.000114.20056.10084.200448.80012.009.866900.000215.73111.624.00049.270.135A255.609.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009785

7.813.846784.00055.00079.50061.90092.800494.8008.597.846237.84618.360.000A256.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034976

7.813.846784.00055.00079.50061.90092.800494.8008.597.846237.84618.360.000A256.184.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035537

7.228.202779.40055.00073.60062.00093.000495.8008.007.602238.34617.769.256A226.197.000Chuyên viênNgô Văn KhánhHL-003118

7.875.946784.60055.00080.10061.90092.800494.8008.660.54662.700237.84618.360.000A256.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-027339

8.905.431861.50055.00090.50068.200102.300545.5009.766.931262.2311676.00028.828.700A256.818.000Chuyên viênPhạm Văn KhánhHL-0039410

108.366.0779.916.600156.000602.000660.0001.108.900704.0001.056.0005.629.700118.282.6772.706.154122.140.61595.544.00016107.891.908291Tổ giám sát an toàn103

8.482.1461.260.400156.000309.00055.00090.90061.90092.800494.8009.742.546237.8461676.00028.828.700A256.184.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Ngọc HảiHL-0708111

8.319.4461.085.100293.00055.00087.60061.90092.800494.8009.404.546237.8461338.00018.828.700A256.184.000
Giám sát AT

HL
Vũ Văn ThoạiHL-0196512

9.469.146800.70055.00096.20061.90092.800494.80010.269.846237.846110.032.000A256.184.000
Giám sát AT

HL
Đỗ Văn HưởngHL-0139213

8.369.303789.60055.00085.10061.90092.800494.8009.158.903237.84612.140.61596.780.442A166.184.000
Giám sát AT

HL
Trần Văn QuýHL-0291614

10.692.897752.70055.000108.60056.10084.200448.80011.445.597215.7311812.000210.417.866A255.609.000
Giám sát AT

HL
Lưu Văn HiệuHL-0440215

8.570.831858.10055.00087.10068.200102.300545.5009.428.931262.2311338.00018.828.700A256.818.000
Giám sát AT

HL
Trần Văn HùngHL-0200716

8.985.031735.40055.00091.30056.10084.200448.8009.720.431215.7311676.00028.828.700A255.609.000
Giám sát AT

HL
Hoàng Văn HậuHL-0265717

8.947.146795.40055.00090.90061.90092.800494.8009.742.546237.8461676.00028.828.700A256.184.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Khắc PhúcHL-0083818

9.540.777687.30055.00096.90051.00076.500407.90010.228.077196.077110.032.000A255.098.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Xuân HưngHL-0079219

8.985.031735.40055.00091.30056.10084.200448.8009.720.431215.7311676.00028.828.700A255.609.000
Giám sát AT

HL
Trần Quang DuyHL-0414520

8.985.031735.40055.00091.30056.10084.200448.8009.720.431215.7311676.00028.828.700A255.609.000
Giám sát AT

HL
Nguyễn Văn MạnhHL-0439421

9.019.292681.10055.00091.70050.90076.400407.1009.700.392195.6921676.00028.828.700A255.088.000
Giám sát AT

HL
Lê Xuân TrườngHL-0163522

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 10 năm 2020
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